
 

 

    UBND HUYỆN XÍN MẦN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HĐTD VIÊN CHỨC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số:          /TB-HĐTDVC                        Xín Mần, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

  Kết quả tuyển dụng viên chức  

sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Xín Mần năm 2023 

  

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 4806/QĐ-HĐTD ngày 24/8/2023 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Xín Mần về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & 

Đào tạo huyện Xín Mần năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 6005/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Xín Mần về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục & 

Đào tạo năm 2023; 

          Hội động tuyển dụng viên chức huyện Xín Mần thông báo kết quả xét tuyển đối 

với 52 (Năm mươi hai) thí sinh đã tham dự kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp sự 

nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Xín Mần năm 2023. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

 Lưu ý:  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, 

người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện Xín Mần để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.  

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (mang 

theo bản chính để đối chiếu). 

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

 Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận 

“Một cửa” huyện Xín Mần./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                        

- Thành viên HĐTD; 

- Ban giám sát; 

- Các Ban HĐTD; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT, NV, VNPTIoffice, HSTD. 

 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                                 

Vũ Thị Hòa 



 

 

 

BIỂU KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN XÍN MẦN NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐND ngày      /10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Xín Mần) 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 
Điểm 
sát 

hạch 
vòng 

2 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A   VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON: 07 thí sinh           

1 01 Nguyễn Thị Kim Huệ 
11/6/1997 Nam Trực - Nam 

Định 
Nữ Tày 

TT Việt Quang - Bắc Quang - 
Hà Giang 

12/12 CĐ 
Giáo dục Mầm 

non 
52,33  

Không 
đạt 

2 02 Vương Thị Linh 
15/11/1994 Bản Phùng - 
Hoàng Su Phì - Hà Giang 

Nữ 
La 
Chí 

Nà Khương - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 CĐ 
Giáo dục Mầm 

non 
75,33  Đạt 

3 03 Vương Thị Tấm 
06/10/1994 Bản Phùng - 
Hoàng Su Phì -Hà Giang 

Nữ 
La 
Chí 

Nà Khương - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 CĐ 
Giáo dục Mầm 

non 
60,33  Đạt 

4 04 Vàng Thị Thiêm 
05/02/2001 Cốc Rế - Xín Mần 

- Hà Giang 
Nữ Nùng Bản Díu - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Mầm 
non 

68,33  Đạt 

5 05 Nông Thị Tuỵ 
01/10/1991 Yên Hà - Quang 

Bình - Hà Giang 
Nữ Tày 

Yên Hà - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Mầm 

non 
69,67  Đạt 

6 06 Dương Thị Vân 
28/02/1995 Khau Tinh - Na 

Hang - Tuyên Quang 
Nữ Tày 

Hoàng Khai - Yên Sơn - 
Tuyên Quang 

12/12 CĐ 
Giáo dục Mầm 

non 
54,00  

Không 
đạt 

7 07 Lù Thị Việt 
28/4/1994 Thu Tà, Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Nùng Chí Cà - Xín Mần - Hà Giang 12/12 CĐ 

Giáo dục Mầm 
non 

70,33  Đạt 

B   VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: 35 thí sinh                 

I   Vị trí giáo viên thường: 32 thí sinh                 

1 08 Hoàng Thị Ánh 
2/8/1996 Quảng Nguyên - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nữ Tày 

Quảng Nguyên - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
56,33  Đạt 



 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 
Điểm 
sát 

hạch 
vòng 

2 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 09 Hoàng Thị Biên 
9/10/1997 Bằng Lang - 
Quang Bình - Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang - Quang Bình - Hà 

Giang 
12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

60,67  Đạt 

3 10 Hoàng Văn Bình 
20/11/1991 TT Cốc Pài - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nam Nùng 

TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
61,00  Đạt 

4 11 Hoàng Kiều Chinh 
18/7/1996 Nà Chì - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ Tày Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

59,33  Đạt 

5 12 Nguyễn Vũ Dũng 
25/10/2000 Tân Quang - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nam Kinh Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

55,00  Đạt 

6 13 Tải Thị Hằng 
25/5/1997 TT Cốc Pài - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nữ Nùng 

TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
63,33  Đạt 

7 14 Tô Văn Hanh 
14/12/1991 Yên Phong - Chợ 

Đồn - Bắc Kạn 
Nam Tày 

Yên Phong - Chợ Đồn - Bắc 
Kạn 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
52,00  Đạt 

8 15 Hoàng Th Hiệu 
17/5/2001 Chi Thiết - Sơn 

Dương - Tuyên Quang 
Nữ 

Cao 
lan 

Nấm Dẩn - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
69,00  Đạt 

9 16 Hoàng Thị Hình 
2/1/1994 Nà Chì - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ Tày Bản Ngò - Xín Mần -Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

70,67  Đạt 

10 17 Vương Quỳnh Hoa 
11/6/1998 Hùng An - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nữ Nùng 

Hùng An - Bắc Quang - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
54,00  Đạt 

11 18 Hoàng Văn Huấn 
12/4/1995 Quảng Nguyên - 

Xín Mần - Hà Giang 
Nam Tày 

Quảng Nguyên - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
70,00  Đạt 

12 19 Nguyễn Đức Hùng 
30/10/1997 Yên Khánh - Ý 

Yên - Nam Định 
Nam Kinh 

Vĩ Thượng - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
57,67  Đạt 

13 20 Chúng Thị Hương 
7/12/1997 Tùng Bá - Vị 

Xuyên - Hà Giang 
Nữ Tày Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

60,33  Đạt 



 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
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Hộ khẩu thường trú 
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chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 21 Nguyễn Thị Khiết 
6/1/1993 Kim Thạch - Vị 

Xuyên - Hà Giang 
Nữ Tày 

Phương Thiện - TP Hà Giang 
- Hà Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
75,33  Đạt 

15 22 Hoàng Trung Kiên 
26/3/1993 Phan Thanh - Lục 

Yên - Yên Bái 
Nam Nùng 

Phan Thanh - Lục Yên - Yên 
Bái 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
44,00  

Không 
đạt 

16 23 Hoàng Văn Lên 
17/7/1991 Đồng Yên - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nam Tày 

Đồng Yên - Bắc Quang - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
66,67  Đạt 

17 24 Thào Thị Trúc Loan 
19/5/1997 Nậm Ty - Hoàng 

Su Phì - Hà Giang 
Nữ Mông 

Nậm Ty - Hoàng Su Phì - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
  Bỏ thi 

18 25 Ma Thị Lụy 
30/12/1995 Vô Điếm - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nữ Tày 

Xuân Giang - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
65,33  Đạt 

19 26 Hoàng Văn Nghĩa 
9/3/1995 Quảng Nguyên - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nam Tày 

Quảng Nguyên - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
75,00  Đạt 

20 27 Xèn Văn Nghiệp 
12/5/1992 Chế Là - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nam Nùng Chế Là - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

60,33  Đạt 

21 28 Nông Thị Tú Oanh 
16/12/1998 Yên Bình - Quang 

Bình - Hà Giang 
Nữ Tày 

Yên Bình - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
70,67  Đạt 

22 29 Lý Minh Quyền 
15/11/1995 TT Vinh Quang - 

Hoàng Su Phì - Hà Giang 
Nam Hoa 

TT Vinh Quang - Hoàng Su 
Phì - Hà Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
66,67  Đạt 

23 30 Vàng Thị Rưi 
15/9/1996 Quảng Nguyên - 

Xín Mần - Hà Giang 
Nữ Nùng 

Quảng Nguyên - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
68,00  Đạt 

24 31 Ly Đức Sèng 
7/8/2000 Nàn Xỉn  - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nam 

Phù 
Lá 

Nàn Xỉn  - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
76,67  Đạt 

25 32 Lèng Thị Thiết 
16/4/1993 Khuôn Lùng - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nữ Tày 

Khuôn Lùng - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
54,67  Đạt 



 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 
Điểm 
sát 

hạch 
vòng 

2 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 33 Vũ Thị Thu 
17/10/1996 Tân Quang - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nữ Kinh 

Tân Nam - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
56,67  Đạt 

27 34 Vàng Thị Thương 
16/1/1995 Chế Là - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ Nùng Bản Ngò - Xín Mần -Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

70,33  Đạt 

28 35 Hoàng Văn Tiệm 
27/8/1995 Tân Nam - Quang 

Bình - Hà Giang 
Nam Tày 

Tân Nam - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
70,33  Đạt 

29 36 Đặng Văn Tuấn 
25/3/1993 Tiên Kiều - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nam Tày 

Tiên Kiều - Bắc Quang - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Giáo dục Tiểu 

học 
76,33  Đạt 

30 37 Hoàng Thanh Tùng 
27/7/2000 Tân Nam - Quang 

Bình - Hà Giang 
Nam Tày Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

75,67  Đạt 

31 38 Hoàng Thị Vương 
12/6/1995 Nà Chì - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ Tày Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

66,33  Đạt 

32 39 Mai Thị Yến 
17/5/1995 Liên Hiệp - Bắc 

Quang - Hà Giang 
Nữ Tày Bản Díu - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Tiểu 
học 

76,67  Đạt 

II   Giáo viên tiếng Anh: 01 thí sinh                 

1 40 Bùi Thị Thu Trang 
31/7/1996 Đông Hà - Đông 

Hưng - Thái Bình 
Nữ Kinh 

Yên Bình - Quang Bình - Hà 
Giang 

12/12 ĐH Ngôn ngữ Anh 75,33  Đạt 

III 41 Giáo viên thể dục: 02 thí sinh                 

1 42 Thèn Hải Long 
5/9/1993 Thu Tà - Xín Màn - 

Hà Giang 
Nam Nùng Thu Tà - Xín Màn - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục Thể 
chất 

66,00  Đạt 

2 43 Hoàng Văn Tân 
03/3/2000 Bằng Lang - 
Quang Bình - Hà Giang  

Nam Tày 
Bằng Lang - Quang Bình - Hà 

Giang 
12/12 ĐH 

Giáo dục Thể 
chất 

50,33  
Không 

đạt 

C   VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THCS: 10 thí sinh             



 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 
Điểm 
sát 

hạch 
vòng 

2 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I   Giáo viên ngữ văn: 03 thí sinh             

1 43 Thèn Ngọc Duyên 
4/10/2001 Thu Tà - Xín Màn - 

Hà Giang 
Nữ Nùng Thu Tà - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Sư phạm Ngữ 
văn 

  Bỏ thi 

2 44 Vương Thị Hồng Nhung 
7/1/1996 Bản Díu - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Bản Díu - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH Văn học 81,00  Đạt 

3 45 Vương Thị Sinh 
22/2/1996 Bản Díu - Xín Mần 

- Hà Giang 
Nữ 

La 
chí 

TT Cốc Pài - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Văn học - 

Truyền thông 
70,00  Đạt 

II   Giáo viên Địa lý: 02 thí sinh             

1 46 Nông Thị Liên 
8/3/1999 Bản Díu - Xín Mần - 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Bản Díu - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH Sư phạm Địa lí 65,00  Đạt 

2 47 Hoàng Thị Vân 
9/9/1992 Xuân Giang - 
Quang Bình Hà Giang 

Nữ Tày 
TT Vinh Quang - Hoàng Su 

Phì - Hà Giang 
12/12 ĐH Sư phạm Địa lí 55,00  

Không 
đạt 

III   Giáo viên thể dục: 02 thí sinh             

1 48 Nguyễn Quang Chiến 
10/10/2000 Hoàng Hanh - TP 

Hưng Yên - Hưng Yên 
Nam Kinh 

Đội Cấn -TP Tuyên Quang - 
Tuyên Quang 

12/12 ĐH 
Giáo dục thể 

chất 
65,00  Đạt 

2 49 Mai Dược Khánh 
15/11/1993 Nà Chì - Xín Mần 

- Hà Giang 
Nam Tày Nà Chì - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Giáo dục thể 
chất 

  Bỏ thi 

IV   Giáo viên Hoá học: 01 thí sinh             

1 50 Lù Seo Dì 
25/7/2001 Thèn Phàng - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nam Mông 

Thèn Phàng - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Sư phạm Hóa 

học 
75,00  Đạt 

V   Giáo viên Tin học: 01 thí sinh             

1 51 Tráng Seo Viện 
17/12/1993 Chế Là - Xín Mần 

- Hà Giang 
Nam Nùng Chế Là - Xín Mần - Hà Giang 12/12 ĐH 

Công nghệ 
thông tin 

76,00  Đạt 



 

 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh; quê 
quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 
Điểm 
sát 

hạch 
vòng 

2 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VI   Giáo viên Tổng phụ trách đội: 01 thí sinh             

1 52 Sùng Seo Lít 
16/12/1998 Thèn Phàng - Xín 

Mần - Hà Giang 
Nam Nùng 

Thèn Phàng - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Sư phạm Ngữ 

văn 
65,00  Đạt 

Danh sách ấn định 52 thí sinh 
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